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NGUYỄN LÂN CƯỜNG
(Hội Khảo cổ học)

Những di cốt người cổ
TRÊN GÒ ĐỒNG ĐẬU 

Mở đầu	
còn nguyên vẹn. Mộ được ký hiệu 84ĐĐH1M1. 
Mộ thuộc giai đoạn Gò Mun (Chử Văn Tần, Ngô 
Sĩ Hồng, Trần Quý Thịnh 1984: 3 - 6).

Đến năm 1999, trong cuộc khai quật lần thứ 
6 của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, phát hiện được 
2 ngôi mộ của văn hóa Phùng Nguyên, nhưng chỉ 
có di cốt của mộ 2 là còn khá nguyên vẹn, được 
ký hiệu 99 ĐĐTS1M2.

Năm 2012-2013, trong cuộc khai quật lần 
thứ 7 do Bộ môn Khảo cổ học (Khoa Lịch sử, 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) 
cùng Hội khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Sở 
Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc thực 
hiện, lại phát hiện được một ngôi mộ thuộc văn 
hóa Phùng Nguyên. Di cốt còn khá nguyên vẹn 
và được ký hiệu 13ĐĐH1M1 (Hoàng Xuân Chinh, 
Nguyễn Chiều 2014: 178).

Dưới đây tôi sẽ trình bày cụ thể về tư liệu mộ 
táng đã phát hiện tại di chỉ Đồng Đậu, từ đó nêu 
lên một số nhận xét về đặc điểm nhân chủng 
cũng như mối quan hệ của cư dân ở đây với các 
địa điểm khác đương thời. 

Năm 1965, tôi về công tác tại Đội Khảo cổ 
(tiền thân của Viện Khảo cổ học). Ngay năm đó 
tôi được tham gia cuộc khai quật di chỉ Đồng 
Đậu, được chứng kiến Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng lên thăm di chỉ. Gò Đồng Đậu là di chỉ nổi 
tiếng của khảo cổ học Việt Nam, nằm tại thôn 
Đông Hai, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh 
Vĩnh Phúc. Vì tính chất quan trọng của địa điểm 
này mà đã có tới 7 cuộc khai quật (1965-1966; 
1967; 1968-1969; 1984; 1987; 1999; 2012-2013) 
được thực hiện tại đây, với nhiều cơ quan khác 
nhau chủ trì. 

Ngay trong cuộc khai quật đầu tiên, khi thu 
gom hàng chục kg xương cá và xương động vật, 
tôi đã nói ngay với trưởng đoàn Lê Xuân Diệm: 
“Thể nào cũng phát hiện được mộ táng anh ạ”. 
Quả thật, đã phát hiện được 1 ngôi mộ thuộc văn 
hóa Phùng Nguyên ở Hố 1, ký hiệu 65ĐĐH1M1 
(Lê Xuân Diệm 1965: 2).

Năm 1984, Viện Khảo cổ học tiếp tục khai quật 
di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu lần thứ 4 và cũng 
phát hiện được 1 ngôi mộ, nhưng di cốt không 



52
Thông báo khoa hoc 

1. Tư liệu nghiên cứu
1.1. Mộ 65ĐĐH1M1

Mộ nằm ở phía đông bắc Hố 1, sát nền trên mặt 
đất cái, sâu cách mặt đất hiện nay khoảng 3m. Sau 
khi đào lộ mặt nền đất cái mới phát hiện mộ. Nhưng 
ngôi mộ này đã bị người đời sau phá hủy, xắn mất 
một phần. Dấu tích mộ còn lại gồm một số đoạn 
xương ống chân và ống tay. Những xương này nằm 
theo hướng bắc chếch đông 80º. Xương cánh tay 
nằm về phía đông, chứng tỏ đầu quay hướng đông. 
Bộ xương chôn theo tư thế nằm thẳng, các xương 
chi trên và dưới nằm cùng hướng. 

Đồ tùy táng có hai chiếc vòng đá (1 chiếc còn 
nguyên, 1 chiếc bị vỡ làm 3 mảnh, có hình dáng, 
kích thước giống nhau). Một chiếc nằm bên 
trái bộ xương, chiếc kia nằm đối diện phía phải. 
Khoảng giữa bộ xương, nhiều mảnh gốm vỡ nằm 
thành một đống.

Ngôi mộ này thuộc lớp cư dân sớm nhất vì 
nằm sát với mặt đất cái (Lê Xuân Diệm 1965: 
23). Khi khai quật lần thứ 7, chúng tôi đào được 
1 ngôi mộ tại di chỉ này, cũng nằm ở vị trí tương 
tự, thuộc cư dân Phùng Nguyên (Nguyễn Lân 
Cường 2007: 210).

1.2. Mộ 84ĐĐH1M1		
Mộ chôn ở độ sâu 0,4m. Từ ống chân trở 

xuống đã bị hố đào cắt phá. Biên mộ còn lại dài 
1,05m, rộng 0,55m. Mộ chôn theo hướng tây 
bắc, lệch bắc 70º. Tử thi nằm ngửa, tay chân 
duỗi thẳng, đầu hơi lệch về phía bắc so với trục 
xương sống. Đặc biệt xung quanh đầu và dưới 
đầu được ốp 1 tảng đất sét hình chữ nhật dài 
40cm, rộng 30cm và dày 6,4cm (Hình 1). Dưới 
tảng đất sét gối đầu có rải một lớp cát vàng 
mịn, dày 1,5cm. Biên mộ được trát một lớp 
đất sét vàng quánh dày 1,5cm, cách khuỷu tay 
10cm, tạo huyệt mộ có hình chữ nhật. Trong mộ 
không có hiện vật chôn theo. Khi làm sạch các 
đốt sống, đã phát hiện ở dưới các đốt sống ngực 
có các cục thổ hoàng. 

Di cốt đã mủn nát ở phần dưới. Chỉ có hàm 
dưới là tương đối tốt, trên đó có 2 răng hàm 

chưa mòn.  Đầu tử thi nhỏ và thon dài. Chiều dài 
hộp sọ 22,5cm, rộng 15cm. Khoảng cách giữa 2 
xương cánh tay hẹp, rộng khoảng 35cm. Chậu 
hông lớn. Khoảng cách giứa 2 cánh chậu trên là 
15cm. Căn cứ vào kích thước bộ xương và các 
yếu tố khác, những người khai quật cho rằng chủ 
nhân ngôi mộ là 1 cô gái vị thành niên. Mộ thuộc 
giai đoạn Gò Mun (Chử Văn Tần, Ngô Sĩ Hồng, 
Trần Quý Thịnh 1984: 7).

Hình 1. Mộ táng phát hiện tại Đồng Đậu năm 1984
(Nguồn: Nguyễn Lân Cường)
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1.3. Mộ 99ĐĐTS2M2
Mộ được chôn ở độ sâu 3,3m, sát sinh thổ, 

trên nền đất dài 1,2m, rộng 0,5m, không tìm thấy 
biên mộ. Người chết được đặt nằm ngửa, hai tay, 
chân duỗi thẳng. Bộ xương còn khá nguyên vẹn, 
trừ phần xương ống chân trở xuống. Không thể 
có hiện tượng tiêu xương, vì di cốt còn khá cứng. 
Có lẽ người thời đại sau đã đào 1 hố trúng phần 
này và làm mất đi cả phần ống chân, cổ chân, bàn 
chân. Dẫu sao dựa vào xương đùi và xương cánh 

tay, chúng tôi đã tính được chiều cao của cá thể 
là 1,59m.

Điều đặc biệt thú vị là ở cẳng tay phải có đeo 
1 vòng đá to, đường kính vòng đá tới 10,6cm, 
đường kính lỗ 5,6cm, bề dày của vòng đá là 
1,4cm (Bùi Văn Liêm 2003: 108 - 109; Nguyễn 
Lân Cường 2007: 213).

Những người khai quật đã dự đoán niên đại 
Phùng Nguyên cho 2 ngôi mộ đã phát hiện năm 
1999 ở Đồng Đậu (Bùi Văn Liêm 2003: 109).

Hình 2. Mộ táng phát hiện tại Đồng Đậu năm 1999
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Hình 3. Mộ táng phát hiện tại Đồng Đậu năm 2013
(Nguồn: Nguyễn Lân Cường)

1.4. Mộ 13ĐĐHIM1
Lần khai quật này ở độ sâu hơn 3m, trong 

lớp đất sinh thổ đã phát hiện ra một ngôi mộ. 
Đặc biệt, ngôi mộ này còn tìm thấy cả biên mộ 
rất rõ ràng. Huyệt mộ theo hướng đông bắc 
-  tây nam, dài 2,2m, rộng 0,80m, sâu khoảng 
0,30m. Đáy mộ có độ sâu 3,2m so với bề mặt 
hố khai quật. Đầu hướng về hướng đông bắc, 
chân hướng về phía tây nam. Tử thi được đặt 
nằm ngửa, hai tay duỗi thẳng hai bên, chân 
phải duỗi thẳng, chân trái khuỳnh ra. Mộ 
không chôn theo hiện vật tùy táng (Nguyễn 
Lân Cường 2013: 3).
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2. Nghiên cứu di cốt
2.1. 99ĐĐTS2M2

Hộp sọ được phục nguyên lại từ 140 mảnh. 
Đây là di cốt của một người đàn ông chừng 40-
50 tuổi, cao khoảng 1m59. Sọ có hình trứng và 
thuộc loại dài nghiêng về trung bình (chỉ số sọ 
87,6). Mặt rộng nghiêng về trung bình (chỉ số 
mặt trên 49,77). Ổ mắt thấp (chỉ số 73,85), mũi 
rộng (chỉ số 52,18). Mặt không vẩu, chỉ thuộc 
loại trung bình (góc mặt chung 81º).

Hiện nay di cốt người cổ Đồng Đậu 1999 
đang được Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với 
Viện 69 (thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh) bảo quản định kỳ hàng năm trong 
không gian trưng bày “Vĩnh Phúc - cảnh quan 
thiên nhiên, quê hương người Việt cổ”. Để bảo 
quản cả khối mẫu vật này, các chuyên gia đã tạo 
môi trường có khả năng sát trùng bằng hóa chất 
chống nấm bay hơi, sau đó tạo môi trường kìm 
hãm hoạt động của vi sinh vật bằng cách hạ độ 
ẩm cân bằng bên trong tủ kính trưng bày chuyên 
dụng ở mức độ thấp ổn định (ERH = 70 - 75%). 
Đây là phương pháp bảo quản hiệu quả, ngăn 
ngừa lâu dài khả năng xâm nhiễm và gây hư hại 
của nấm mốc, bảo toàn nguyên trạng hiện vật 
trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như ở miền Bắc 
Việt Nam.

2.2. 13ĐĐHIM1
Đây là di cốt của một người đàn ông khoảng 

trên dưới 55 tuổi. Chiều cao của người đàn ông 

Hình 4. Sọ cổ Đồng Đậu trong mộ 99.ĐĐ.TS2.M2
(Ảnh: Nguyễn Lân Cường)

Hình 5. Sọ cổ Đồng Đậu trong mộ 13.ĐĐ.H1.M1
(Ảnh: Nguyễn Lân Cường)

này là 1m69. Hộp sọ bị vỡ thành 142 mảnh, thiếu 
phần nền, thái dương trái, 1/3 xương đỉnh sát 
phần xương thái dương, gò má, 2 cạnh bên của 
xương trán và xương hàm trên phải. Hàm dưới 
còn gần nguyên vẹn, chỉ bị vỡ lồi cầu và mỏm vẹt 
bên phải.

Hàm trên còn đính các răng:
Bên phải: I1 C’ P1 P2 M2 M3

Bên trái: C’ P1 P2 M2

Hàm dưới còn đính các răng:
Bên phải: C’ P1 P2 M1 M2 M3

Bên trái: P2 M1 M2 M3 		
Đặc biệt cả bốn răng cửa dưới, hai răng cửa 

bên hàm trên và răng cửa giữa bên trái đã bị nhổ, 
như tục nhổ răng ở các sọ cổ khác thuộc văn hóa 
Phùng Nguyên. Răng M3 trái bị sâu hai núm gần-
ngoài và xa-ngoài.

Chuẩn trước Chuẩn bên Chuẩn đỉnh

Chuẩn trước Chuẩn bên
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Xương dưới sọ còn gần nguyên vẹn, mặc dù 
xương đùi trái chỉ còn lại một đoạn, các đốt bàn, 
đốt ngón không còn đầy đủ. Xương mác bên phải 
bị gẫy ở đoạn giữa sau đó đã liền lại nhưng còn 
dấu vết gẫy rất rõ. 

Theo chuẩn đỉnh, sọ có hình tròn và thuộc 
loại ngắn (chỉ số sọ 82,61), đường khớp vành 
chưa gắn liền, nhưng đường khớp đỉnh dọc 
có một vài đoạn đã gắn liền. Có lồi đỉnh dọc 
sagitall. Theo chuẩn bên sọ thuộc loại cao (chỉ 
số cao dọc từ po 64,13). Theo chuẩn trước trán 
thuộc loại hẹp (chỉ số trán - đỉnh ngang 64,29). 
Ổ mắt cao (chỉ số 99,97), glabella ở mức 3, bờ 
dưới mũi dạng anthrropin. Mũi thuộc loại rộng 
(chỉ số 56,35). Theo chuẩn nền cung huyệt 
răng thuộc loại ngắn (chỉ số cung huyệt răng 
146,92).

Bộ xương đã được bó bằng nẹp gỗ và chuyển 
về Bảo tàng Vĩnh Phúc. Các cán bộ của Viện 69 
Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng 
hóa chất và tủ kính kín để bảo quản lâu dài phục 
vụ cho công tác trưng bày và nghiên cứu.

3. Đặc điểm chủng tộc
Chúng tôi đã so sánh 10 đặc điểm metric (M1. 

Dài sọ; M8. Rộng sọ; M9. Rộng trán tối thiểu; 
M45. Rộng má; M48. Cao mặt trên; M51. Rộng 
hốc mắt; M52. Cao hốc mắt; M.54 Rộng hốc 
mũi; M55. Cao mũi và M57. Dây cung simotic) 
của sọ Đồng Đậu (99ĐĐTS2M2 và 13ĐĐHIM1) 
với 9 nhóm sọ cổ và sọ hiện đại khác (Liujiang, 
Mái đá Nước, Mán Bạc 1, Đông Sơn, Australia, 
Melanesien, Mongol, Bắc Trung Quốc và Việt 
Nam) (Matsumura H. et al. 2015: 117 - 132). 

TT Sọ cổ và hiện đại M1 M8 M9 M45 M48 M51 M52 M54 M55 M57

1 Người cổ Đồng Đậu 183,5 144,5 95,23 132,0 66,85 37,3 34,71 27,82 51,25 10,03

2 Sọ cổ Liujiang 181,0 142,0 97,0 142,0 64,6 42,0 30,6 25,1 14,4 9,2

3 Sọ cổ Mái đá Nước 185,0 131,0 95,0 134,0 62,0 42,0 32,0 29,0 48,0 11,2

4 Sọ cổ Mán Bạc I 179,7 142,4 98,5 141,6 71,0 41,6 35,5 28,1 54,1 10,2

5 Sọ cổ Đông Sơn 181,6 137,4 96,7 137,4 69,8 41,3 34,2 27,3 52,4 89,6

6 Người Australia 185,9 126,9 95,3 132,4 64,8 45,7 32,9 28,6 49,9 9,8

7 Người Melanesia 186,9 137,4 95,8 132,5 66,9 43,7 34,7 27,3 51,7 8,3

8 Người Mongol 182,6 149 94,6 141,3 77,3 43,4 35,9 27,6 55,8 7,0

9
Người Bắc Trung 
Quốc

180,1 140,4 91,7 134,7 76,6 42,1 35,4 25,0 54,1 6,9

10 Người Việt Nam 175,7 140,5 95,1 136,9 69,2 41,5 34,7 26,9 51,7 9,1

Bảng 1. So sánh kích thước của sọ cổ Đồng Đậu với các tập hợp sọ cổ và hiện đại khác
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Bằng phương pháp so sánh hệ số tương quan 
Q-model chúng ta thu được kết quả qua Hình 6.

Như vậy, người cổ trên gò Đồng Đậu rất gần 
với sọ cổ Đông Sơn và sọ cổ Liujiang (Trung Quốc), 
cách xa với nhóm Melanesien, Bắc Trung Quốc, và 
xa nhất với Mán Bạc I và Việt Nam hiện đại. 

Sọ Liujiang tìm thấy trong hang đá vôi 
Tongtianyan, thuộc khu tự trị dân tộc Choang, 
Quảng Tây (Trung Quốc). Theo Wu Xinzhi 
và cộng sự, sọ Liujiang vừa có đặc điểm của 
Mongoloid vừa có đặc điểm của Australoid (Wu 
Rukang et al. 1999).

Kết luận
Trên gò Đồng Đậu, tới nay đã tìm thấy 4 ngôi 

mộ cổ có di cốt người, trong số đó có ba ngôi 
thuộc văn hóa Phùng Nguyên và một ngôi mộ 
thuộc văn hóa Gò Mun. Tuy nhiên, chỉ có 2 ngôi 
mộ là di cốt còn nghiên cứu được là 99ĐĐTS2M2 
và 13ĐĐHIM1. Hai hộp sọ này đều có tục nhổ 
răng cửa, một phong tục của cư dân Phùng 
Nguyên như đã phát hiện được ở những địa điểm 
khác thuộc nền văn hóa này: Xóm Rền, Nghĩa 
Lập, Hang Tọ, Đình Tràng, Mán Bạc. Di cốt người 
tại gò Đồng Đậu là tư liệu vô cùng có giá trị, để 
chúng ta tìm hiểu về chủ nhân văn hóa Phùng 
Nguyên nói riêng và góp phần tìm hiểu nguồn 
gốc của người Việt nói chung. 

Không chỉ có giá trị về mặt cổ nhân học, 
những giá trị đặc biệt về khoa học và lịch sử 
của di cốt người cổ Đồng Đậu còn gắn liền với 
những giá trị của di tích khảo cổ học Đồng Đậu. 
Đây là một trong di tích tiêu biểu nhất trong 
thời đại Kim khí phân bố ngay ở vùng trung 
tâm của nước Văn Lang xưa. Trên bản đồ địa lý, 
Đồng Đậu có vị trí trung tâm, nằm giữa tuyến 
đường từ Phong Châu - kinh đô nước Văn Lang 
của các vua Hùng và trung tâm Cổ Loa - kinh 
đô nước Âu Lạc của An Dương Vương. Và điều 
quan trọng hơn mà không nơi nào có được, 
đó là di tích Đồng Đậu chứa đựng dấu tích vật 
chất của cả bốn giai đoạn phát triển từ Phùng 
Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun lên tới Đông Sơn. 
Như vậy, trong cả chiều kích không gian và thời 

Hình 6. Hình cây về việc phân tích cụm đối với hệ số tương 
quan chính xác Q-mode dựa trên 10 đặc điểm kích thước sọ 
của 10 nhóm cư dân dùng để so sánh (nam)

Hình 7. Tác giả và cán bộ Bảo tàng Vĩnh Phúc tại không gian trưng bày “Vĩnh 
Phúc thời Tiền sử”
(Nguồn: Nguyễn Lân Cường)
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gian, di tích Đồng Đậu đã phản ánh sự sinh tồn 
và phát triển của người Việt cổ qua bốn giai 
đoạn phát triển, từ đầu thiên niên kỷ II trước 
Công nguyên đến cuối thiên niên kỷ I trước 
Công nguyên, từ Phùng Nguyên tới Đông Sơn, 
từ Văn Lang tới Âu Lạc. Trong bối cảnh đó, việc 
di cốt người cổ Đồng Đậu được chôn trong ngôi 
mộ nằm sát sinh thổ, thuộc lớp văn hóa Phùng 
Nguyên, có đặc điểm nhân chủng giống với 

chủ nhân của văn hóa Đông Sơn, là một bằng 
chứng rất thuyết phục cho thấy sự phát triển 
mang tính bản địa từ Phùng Nguyên lên tới văn 
hóa Đông Sơn. Từ đó có thể khẳng định, mối 
quan hệ giữa Phùng Nguyên - Đông Sơn là mối 
quan hệ truyền thống, thế thứ, và sự phát triển 
của văn hóa/văn minh Việt cổ ở châu thổ sông 
Hồng là sự phát triển liên tục, từ 4.000 năm 
cách ngày nay.

Tài liệu tham khảo
Hoàng Xuân Chinh, Nguyễn Chiều 2014. Khai quật lần thứ 7 di tích Đồng Đậu. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2013, 

Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr. 178 - 179. 
Nguyễn Lân Cường 2007. Các nhóm loại hình nhân chủng ở Việt Nam và vấn đề nguồn gốc người Việt (Đề tài khoa học cấp Bộ). 

Tư liệu Viện Khảo cổ học, Hà Nội.
Nguyễn Lân Cường 2013. Bộ xương người cổ tại Đồng Đậu phát hiện được trong lần khai quật thứ 7. Tư liệu Viện Khảo cổ học, Hà 

Nội.
Nguyễn Lân Cường, Nguyễn Kim Thủy 2003. Di cốt người cổ ở Đồng Đậu (Vĩnh Phúc). Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn hóa Đồng 

Đậu 40 năm phát hiện và nghiên cứu (1962 - 2002), Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr. 88 - 96.
Lê Xuân Diệm 1965. Khai quật di chỉ Đồng Đậu (Vĩnh Phú). Tư liệu Viện Khảo cổ học, Hà Nội.
Matsumura H., Oxenham M.F, Cuong N.L. 2015. A key Population with Which to Debate the Peopling of Southeast Asia. 

Emergence and Diversity of Modern Human Behavior in Paleolithic Asia. Edited by Y. Kaifu, M. Izuho, T. Goebel, H. Sato 
and A.Ono, pp. 117 - 132.

Bùi Văn Liêm 2003. Mộ táng Đồng Đậu, ở Đồng Đậu, thuộc và gần Đồng Đậu. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn hóa Đồng Đậu 40 
năm phát hiện và nghiên cứu (1962 - 2002), Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr. 103 - 109.

Chử Văn Tần, Ngô Sĩ Hồng, Trần Quý Thịnh 1984. Báo cáo khai quật lần thứ tư di chỉ Đồng Đậu - Vĩnh Phú (từ ngày 13/3 đến ngày 
18/5/1984). Tư liệu Viện Khảo cổ học, Hà Nội.

Wu Rukang, Wu Xinzhi, Huang Weiwen, Qi Guoqin 1999. Paleolithic Sites in China, Shanghai Scientific and Technological 
Education Publishing House, Shanghai.



58
Thông báo khoa hoc 

Ký hiệu Martin         Kích thước và chỉ số 13ĐĐH1M1 99ĐĐTS2M2

38 Dung lượng sọ 1.564cc 1.046cc

1 GOL. Chiều dài sọ lớn nhất (g-op) 184 183

1d NOL. Dài nasion - opisthocranion 179 180

2 Dài glabello - inion 172 161

3 Dài glabello - lambda 183 169

8 XCB. Rộng sọ lớn nhất (eu-eu) 152 137

9 Rộng trán nhỏ nhất (ft-ft) 97,72 92,73

10 XFB. Rộng trán lớn nhất (co-co) 110,4 111

10b STB. Rộng liên stephanic (st-st) 113,57 109

11 Rộng liên auricular (au-au) 114 125,07

12 ASB. Rộng chẩm lớn nhất (ast-ast) 122,83 104,56

20 Chiều cao auri. - bregma 118 118

23 Vòng đầu ngang (qua g, op) 543 513

24 Cung ngang (po-b-po) 335 512

26 Cung trán dọc (n-b) 129 120

27 Cung đỉnh dọc (b-l) 143 110

28(1) Cung dọc lambda-inion 78 115

29 FRC. Dây cung trán dọc (n-b) 114 107,60

30 PAC. Dây cung đỉnh dọc (b-l) 123,52 105,06

43 Rộng mặt trên (fmt-fmt) 109,98 104,58

47 Cao mặt toàn phần (n-gn) 111 115,64

48 NPH. Cao mặt trên (n-pr) 68 65,69

50 Rộng liên ổ mắt trước (mf-mf) 26,63 21,71

IA Cung liên ổ mắt trước (mf-mf) 31 23

51 Rộng ổ mắt (mf-ek) 34,49 40,11

52 OBH. Cao ổ mắt 39,48 29,94

54 NLB. Rộng mũi 29,15 26,49

55 NLH. Cao mũi (n-ns) 51,73 50,77

57 SC. WNB. Dây cung simotic 9,27 10,79

57a SS.SÍ. Cao simotic đến SC 2,21 3,24

Bảng 2. Kích thước và chỉ số hộp sọ 13ĐĐH1M1 và 99ĐĐTS2M2
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60 Dài cung huyệt răng (pr-alv) 44,59 53,54

61 MAB. Rộng cung h. răng (ekm-ekm) 65,51 64,47

63 Rộng vòm (enm-enm tại M2) 47,99 39,2?

64 Cao vòm 13,47 12,1

65 Rộng liên lồi cầu (kdl-kdl) 129,98 123

65(1) Rộng liên mỏm vẹt (kr-kr) 100,96 91,28

66 Rộng liên góc (go-go) 101,57 86?

67 Rộng liên lỗ cằm 48,54 45,21

68 Dài xương hàm dưới 83 75,5

68(1) Dài xương hàm dưới từ lồi cầu 102 99

69 Cao khớp (id-gn) 27,22 34,32

Dày khớp 17,69 16,13

69(1) Cao xương hàm dưới ở lỗ cằm 27,36 33,94

69(2) Cao xương hàm dưới ở M2 26,45 25,87

69(3) Dày thân xương hàm dưới ở lỗ cằm 13,97 13,5

70 Cao ngành hàm 66 58

71 Rộng ngành hàm 37,61 40,56

79 Góc hàm dưới 110º 125º

Chỉ số

8:1 Chỉ số sọ 82,61 74,86

20:1 Chỉ số cao-dài 64,13 64,48

20:8 Chỉ số cao-rộng 77,63 86,13

9:8 Chỉ số trán đỉnh-ngang 64,29 67,69

29:26 Chỉ số trán dọc 88,37 89,67

30:27 Chỉ số đỉnh dọc 86,38 95,51

50:IA Chỉ số lồi của gốc mũi 85,9 94,39

52:51 Chỉ số ổ mắt từ mf 99,97 73,85

54:55 Chỉ số mũi 56,35 52,18

61:60 Chỉ số cung huyệt răng hàm trên 146,92 120,41

69(3):69(1) Chỉ số thân xương hàm dưới ở lỗ hàm 51,06 39,78

SS:SC Chỉ số simotic 23,84 30,03

71:70 Chỉ số ngành hàm dưới 56,98 69,93
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68:65 Chỉ số xương hàm dưới 63,86 61,38

64:63 Chỉ số vòm khẩu cái 28,07 30,87

Trên mày (1-6) 3 2

Mỏm chũm (1-3) 2 2

Bờ dưới hốc mũi (in.-an.-hố.-rãnh) An, An,

Ụ chẩm ngoài (0-5) 3 1

Chuẩn đỉnh: trứng trứng

Bảng 3. Kích thước răng 13ĐĐH1M1

Đường kính gần - xa (mm)

Răng hàm trên

I1 I2 C' P1 P2 M1 M2

Phải 8,41 7,63 6,23 7,49 9,65

Trái 6,61 9,87

Đường kính ngoài - trong (mm)

Răng hàm trên

I1 I2 C P1 P2 M1 M2

Phải 7,27 7,97 10,01 8,69 11,38

Trái 9,36 11,13

Đường kính gần - xa (mm)

Răng hàm dưới

I1 I2 C P1 P2 M1 M2

Phải 7,21 6,69 11,01 10,46

Trái 7,1

Đường kính ngoài - trong (mm)

Răng hàm dưới

I1 I2 C P1 P2 M1 M2

Phải 8,29 8,62 10,5 10,13

Trái 8,25
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Ký hiệu XƯƠNG  ĐÒN Trái Phải

1 Chiều dài lớn nhất 149,75

4 ĐK trên-dưới giữa thân xương 12,51

5 ĐK trước-sau giữa thân xương 12,73

7-01 ĐK trên-dưới đầu ức 17,20

7-02 ĐKtrước-sau đầu ức 24,27

7-04 ĐK trước-sau đầu cùng vai 23,84

CHỈ SỐ

4:5 CS thiết diện ngang thân xương I 98,27

5:4 CS thiết diện ngang thân xương II 101,76

(7-01):7(0-2) CS đầu ức 70,87

XƯƠNG CÁNH TAY Trái Phải

1 Chiều dài lớn nhất 311,00

1a Chiều dài chỏm-ròng rọc 309,00

2 Chiều dài chỏm-lồi cầu ngoài 305,00

3 Chiều rộng đầu gần 55,14

4 Chiều rộng đầu xa 57,77 63,08

6b ĐK  ngoài-trong giữa thân xương 20,19 19,58

11 Chiều rộng của ròng rọc 22,15

12 Chiều rộng trong-ngoài của chỏm 17,90 16,40

12a Chiều rộng của chỏm và ròng rọc 45,00 44,53

12b Chiều rộng của chỏm 22,88 20,80

CHỈ SỐ

11:4 Chỉ số chiều rộng của ròng rọc và đầu xa 38,34

12b:4 Chỉ số chiều rộng của chỏm con và đầu xa 39,61

XƯƠNG TRỤ Trái Phải

1 Chiều dài lớn nhất 248,00 250,00

Bảng 4. Kích thước và chỉ số xương dưới sọ 13ĐĐH1M1
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12 ĐK ngang thân xương 13,59

12a ĐK ngang của chỏm 17,02

XƯƠNG QUAY Trái Phải

1 Chiều dài lớn nhất 245,00 246,00

4 Chiều ngang lớn nhất thân xương 14,95

4a Chiều ngang  giữa thân 13,89

4(1) ĐK ngang của chỏm 21,64

4(2) ĐK ngang của cổ 12,44 12,72

5(6) Chiều rộng lớn nhất đầu xa 42,45?

XƯƠNG ĐÙI Trái Phải

1 Chiều dài lớn nhất xương đùi 457,00

3 Chiều dài lớn nhất từ mấu chuyển lớn 435,00

6 ĐK trước-sau giữa thân xương 27,03

7 ĐK ngoài-trong giữa thân  xương 27,89 27,23

9 Chiều ngang trên của thân xương 29,28

12 Chiều ngang dưới của thân xương 31,93

13 Chiều ngang trên của xương đùi 89,52

21 Chiều ngang liên lồi cầu 80,06

CHỈ SỐ

6:7 CS thiết diện ngang giữa thân xương đùi 96,92 34,01

7:21 CS rộng giữa thân xương đùi 34,01

12:7 CS nở của phần dưới thân xương 39,88

XƯƠNG CHÀY Trái Phải

1 Chiều dài toàn bộ 330,00

3 Chiều rộng lớn nhất của đầu gần 76,01

4 ĐK trước-sau lớn nhất ở lồi củ chày 49,44

7 ĐK trước-sau của đầu xa 38,61

8 ĐK trước-sau giữa thân xương 28,04
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9 ĐK ngang giữa thân xương 20,59

8a ĐK trước-sau của thân ở mức lỗ dinh dưỡng 30,66

9a ĐK ngang ở mức lỗ dinh dưỡng 21,97

10 Chu vi giữa thân xương 82,00

10a Chu vi của thân ở mức lỗ dinh dưỡng 87,00

CHỈ SỐ

9:8 CS thiết diện ngang 73,43

9a:8a CS dẹt 71,66

XƯƠNG BÁNH CHÈ Phải

1 Chiều cao lớn nhất 38,8

2 Chiều rộng lớn nhất 40,7

CHỈ SỐ

1:2 CS cao-rộng 95,33
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ANCIENT HUMAN REMAINS FROM THE
DONG DAU SITE

Dong Dau is an important Metal Age site in the Red River Delta. Due to 
the importance of the site, seven excavations were carried out. During the 
excavations, four burials were discovered, two of which still contained human 
remains. In this article, the author reviews the burial finds at Dong Dau, 
thereby making some comments on the anthropological features as well as the 
relationship of the ancient people of the Dong Dau site with other contemporary 
communities. In terms of anthropology, the ancient skulls from the Dong Dau 
site have characteristics close to the ancient skulls of the Dong Son culture and 
the ancient skulls of Liujiang (China). In addition, by studying the skulls from 
the Dong Dau site, the author discovered that there is a custom of extracting the 
front teeth, a custom of the Phung Nguyen people discovered in several sites of 
this culture, including Xom Ren, Nghia Lap, Hang To, Dinh Trang and Man Bac. 


